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           Cẩm Yên, ngày      tháng      năm 2023 

 

PHƢƠNG ÁN 

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 

 

- Thực hiện luật phòng chống thiên tai số: 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;  

- Căn cứ Chỉ thị số: 42-CT/TW ngày của Ban bí thư Trung ương đảng về việc 

tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 

hậu quả thiên tai;  

- Căn cứ Nghị định số: 66/2014/NĐ-CP ngày 4/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai;  

- Căn cứ Quyết định số: 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết về cấp rủi ro thiên tai;  

- Căn cứ công văn số: 47/TWPCTT ngày 19/5/2015 của Ban phòng, chống 

thiên tai về định hướng xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên 

tai.   

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cẩm Yên xây dựng 

phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với những nội dung như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG. 

Cẩm Yên là xã miền núi nằm phía Nam của huyện Cẩm Thủy, cách trung tâm 

huyện khoảng 12 km, với diện tích tự nhiên là 1.724,96 ha.  

- Phía Bắc giáp thị trấn Phong Sơn. 

- Phía Nam giáp xã Cẩm Vânvà xã Cẩm Tân. 

- Phía Đông giáp xã Cẩm Ngọc và xã Cẩm Tân. 

- Phía Tây giáp xã Cẩm Châu và xã Cẩm Tâm 

Xã Cẩm Yên với đặc trưng của một xã miền núi có địa hình dốc, đồi, núi xen 

kẽ giữa sông, suối, hồ đập tạo thành địa hình phức tạp, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, 

thất thường, mùa khô kéo dài nên hạn hán, thiếu nước, là khu vực hội tụ của nhiều 

trận mưa, lũ lớn hàng năm, mùa lũ ngắn nhưng con lũ xuất hiện tốc độ nhanh rất khó 

cho dự báo, cảnh báo và triển khai đối phó. Theo thống kê nhiều năm cho thấy, bão, 

áp thấp nhiệt đới tập trung nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 10. Trong đó xã Cẩm Yên 

nói riêng và huyện Cẩm Thủy nói chung thường bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây 

nên vào tháng 8-10 hàng năm với hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới là 

hướng Tây Bắc và Tây Tây Bắc nên thương gây mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, lũ 



2 

 

 

 

ống càn quét hoặc gây ngập úng cục bộ do nước từ các suối đổ về và mực nước sông 

Mã dâng cao. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTT NĂM 2022. 

Năm 2022 mưa bão xảy ra ít hơn so với các năm gần đây. Tuy nhiên trước sự 

chủ động của BCH PCTT& TKCN xã cũng như toàn thể người dân trong xã trước 

những đợt thiên tai, nên năm 2022 được đánh giá là năm ít bị ảnh hưởng và thiệt hại 

so với những năm trước đây 

Chủ tịch UBND xã Trưởng Ban chỉ huy PCTT đã đã tổ chức họp ban chỉ huy 

PCTT xã để kiện toàn triển khai các Công điện khẩn của huyện sau khi nhận công 

điện của huyện. Đồng thời in công điện giao cho các thành viên xuống tận thôn để 

thông báo cho nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó khi có mưa bão 

xảy ra, BCH PCTT&TKCN xã đã trực tiếp chỉ đạo nhân dân tập trung ứng phó với 

từng tình huống cụ thể xảy ra, nhằm giảm thiểu tối đa thất thiệt do thiên tai gây ra và 

giao nhiệm vụ cho từng thành viên BCH PCTT&TKCN xã, thường xuyên cùng cơ sở 

chỉ đạo tốt việc phòng, chống khi có thiên tai xảy ra; đặc biệt ảnh hưởng bão, mưa lớn 

gây ngập lụt trên diện rộng làm ngập hư hỏng nhiều công trình nhà ở của người dân, 

công trình phúc lợi, cây màu, vật nuôi và thủy sản của nhân dân, rút kinh nghiệm từ 

trận mưa lớn ngày 12/8/2022, từ đó có sự chuẩn bị chu đáo, được sự quan tâm đặc 

biệt của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, BCH PCTT&TKCN xã tập trung chỉ 

đạo ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đã hạn chế tối đa mức thiệt hại về 

tài sản, cây trồng, vật nuôi của nhân dân. 

Các thành viên BCH PCTT & TKCN xã đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm 

trong công tác chỉ huy ứng phó với thiên tai, đã kiểm tra sát sao tình hình các thôn 

triển khai thực hiện phương án và trực tiếp xuống cơ sở được phân công chỉ đạo, cùng 

cơ sở trong lúc mưa bão, gió lốc, ... chỉ đạo khắc phục hậu quả sau khi bị ảnh hưởng; 

III. MỤC TIÊU, PHƢƠNG CHÂM, YÊU CẦU ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC 

TÌNH HUỐNG THIÊN TAI XẢY RA. 

1. Mục tiêu. 

Giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, công trình hạ tầng công cộng, hoa mầu 

của Nhà nước và nhân dân. 

2. Phƣơng châm chỉ đạo. 

Thực hiện 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 

chỉ huy tại chỗ”. 

Tích cực, chủ động “phòng ngừa là chính”, khi xảy ra tình huống ứng cứu 

nhanh và có hiệu quả, thực hiện “cứu người trước, cứu tài sản sau”. 

3. Yêu cầu. 
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Nắm chắc mọi diễn biến tình hình, tổ chức quán triệt sâu sắc cho mọi cán bộ, 

đảng viên, lực lượng Công an, quân sự, các ban thôn, cơ quan đơn vị đóng trên địa 

bàn và nhân dân trong xã thấy rõ tác hại, hậu quả của thiên tai, tai nạn, bão lụt, lũ 

quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác như hạn hán, rét đậm, rét hại, dịch bệnh 

về cây trồng, vật nuôi, trên người,…  

Làm tốt công tác kiểm tra, tổ chức luyện tập các phương án và bổ sung điều 

chỉnh kế hoạch ứng phó thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của xã. 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực của cộng 

đồng, để phòng, tránh, ứng cứu kịp thời khi thiên tai, tai nạn, dịch bệnh xảy ra nhằm 

hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tính mạng và tài sản 

của nhân dân. 

IV. TÌNH HUỐNG THIÊN TAI CÓ THỂ XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ. 

1. Bão gồm các cấp độ: 

Bão, bão mạnh, siêu bão gần bờ trên biển Đông. 

Siêu bão gần bờ và khẩn cấp. 

Bão, bão mạnh, siêu bão đổ bộ vào đất liên. 

* Phương án ứng phó: 

- Tổ chức trực ban chỉ huy 24/24 giờ theo dõi sát diễn biến của bão, triển khai 

công điện, thông báo của cấp trên và tuyên truyền để nhân dân chủ động ứng phó bão. 

Rà soát lại phương án đã xây dựng để sẵn sàng đối phó với bão, sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện ứng cứu khi cần thiết. 

- Đài truyền thanh của xã và các thôn thường xuyên thông tin về bão các cấp độ 

của bão, tác động, ảnh hưởng của các cấp bão, các giải pháp phòng tránh với bão, 

thông báo chỉ đạo của cấp trên để nhân dân biết chủ động phòng tránh. 

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của các cơn 

bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện tốt nội dung công điện của 

huyện và chỉ đạo của xã. 

- Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình, 

tổ chức chặt tỉa cành cây xung quanh nhà ở, công sở, trường học để tránh gãy đổ khi 

bão đổ bộ vào. 

- Tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đang và sắp đến giai đoạn 

thu hoạch, đối với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chưa đến giai đoạn thu hoạch 

ở vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão phải cố gắng gia cố chằng buộc để bảo vệ. 

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết để sẵn sàng sơ tán theo chỉ đạo của 

UBND xã. 
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- Ban chỉ huy quân sự xã, công an xã sẵn sàng lực lượng, huy động phương tiện 

trang thiết bị tham gia sơ tán, di rời dân, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tại các khu 

xung yếu. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị tiếp ứng các địa phương khác khi cần 

thiết. 

- Công an xã sẵn sàng triển khai bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công 

trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp. Ngăn ngừa các đối 

tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra, bão đổ bộ để trộm cắp. 

- Trạm y tế chuẩn bị đầu đủ dụng cụ, thuốc men phục vụ sơ cứu, cứu thương, 

phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng có thiên tai. 

- Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các thôn chủ động phối hợp với các lực 

lượng chi viện hỗ trợ và huy động lực lượng tại chỗ tổ trức di rời dân ở các khu vực 

xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn, bố trí lực lượng đảm bảo an toàn trong các khu vực 

sơ tán, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, vệ sinh môi 

trường, phòng ngừa dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị nạn. 

- Đài truyền thanh xã, thôn thường xuyên thông tin về bão, tác động ảnh hưởng 

của các cấp bão, các giải pháp để nhân dân phòng tránh, ứng phó với bão. 

* Công tác khắc phục hậu quả: 

Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ triển khai ngay các nội dung, 

công việc. 

- Tổ chức đưa người dân đi sơ tán trước bão về nơi ở cũ an toàn. 

- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều 

kiện sinh hoạt đời sống cho nhân dân. 

- Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả, 

sửa chữa, thau rửa nhà cửa, bảo vệ trật tự và tài sản của nhân dân trong vùng bị ảnh 

hưởng của bão. 

- Trong thời gian ngắn nhất, huy động nhân lực tổ chức thu dọn cây xanh, các 

thiết bị đổ ngã, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đảm bảo giao thông, nước sạch, 

viễn thông, thông suốt, khử trùng, vệ sinh môi trường phòng dịch tại vùng ảnh hưởng 

của bão. 

- Tổ chức thăm hỏi động viên các hộ bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, chủ 

động thực hiện phương châm 4 tại chỗ có hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả tại 

đơn vị cơ sở. 

- Tổ chức kiểm kê đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo 

ban chỉ huy PCTT cấp trên. 

2. Sƣơng muối, rét hại: 

a, Sương muối: Cấp độ rủi ro có 3 cấp: 
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* Cấp độ 1: Sương muối suất hiện với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 

trên 4°C đến 8°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày; Sương muối suất hiện với nhiệt 

độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ 3 ngày đến 5 ngày. 

* Cấp độ 2: Sương muối suất hiện với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 

trên 4°C đến 8°C, kéo dài trên 10 ngày; Sương muối suất hiện với nhiệt độ không khí 

trung bình ngày từ 0°C đến 4°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày; Sương muối suất 

hiện với nhiệt độ không khí trung bình ngày xuống dưới 0°C, kéo dài từ 3 ngày đến 5 

ngày. 

* Cấp độ 3: Sương muối suất hiện với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 

0°C đến 4°C, kéo dài trên 10 ngày; Sương muối suất hiện với nhiệt độ không khí 

trung bình ngày xuống dưới 0°C, kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày. 

b, Rét hại: Cấp độ rủi ro có 3 cấp: 

* Cấp độ 1: Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 8°C đến 

13°C, kéo dài trên 10 ngày. 

* Cấp độ 2: Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ trên 4°C đến 

8°C hoặc kéo dài trên 10 ngày; Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 

0°C đến 4°C kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày; Đợt rét hại với nhiệt độ không khí 

trung bình ngày xuống dưới 0°C, kéo dài từ 3 ngày đến 5 ngày kèm theo băng tuyết. 

* Cấp độ 3: Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày từ 0°C đến 4°C 

kéo dài trên 10 ngày; Đợt rét hại với nhiệt độ không khí trung bình ngày xuống dưới 

0°C kéo dài từ trên 5 ngày đến 10 ngày kèm theo băng tuyết. 

- Nhận định tình huống: 

Sương muối: Các tháng đầu vụ Đông xuân hàng năm tại địa bàn xã là vùng núi 

cao nên dễ xảy ra các hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối cục bộ gây thiệt hại lớn 

cho sản xuất Nông nghiệp và chăn nuôi. 

Rét hại: Đối với miền Bắc nước ta có mùa đông kéo dài từ tháng 11 năm nay 

sang tới tháng 3, 4 năm sau. Trong những năm gần đây thời tiết tuy có ấm hơn nhiều 

năm song rét đậm, rét hại lại có xu hướng thường xảy ra từ 10 đến 15 ngày có khi kéo 

dài cả tháng với nhiệt độ xuống thấp, nước đóng băng gây thiệt hại và cây cối hoa 

mầu, gia súc, gia cầm và cả con người. 

Cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống rét theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện và khuyến cáo, hướng dẫn của các ngành theo các cấp 

độ rủi ro thiên tai.  

- Công tác phòng, tránh: 

Chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra cơ sở, trực tiếp xuống các 

thôn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, 

chống rét cho cây trồng, vật nuôi. 
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Thông tin kịp thời và thường xuyên diễn biến thời tiết để nhân dân chủ động, 

tích cực thực hiện các biện pháp, phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, 

phân công các cán bộ bám sát cơ sở hướng dẫn nhân dân thực hiện đồng bộ các giải 

pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh bảo vệ đàn gia súc. 

Chỉ đạo các ban thôn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân 

dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, chăm sóc và sử dụng hợp lý gia súc trong 

mùa đông, tuyệt đối không được chăn thả gia súc ngoài đồng, trên rừng khi nhiệt độ 

xuống dưới 12
0
C và cho gia súc nghỉ làm việc; giữ khô nền chuồng, che chắn tránh 

gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi) sưởi ấm cho 

trâu, bò; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý gia súc chết và chất thải vật 

nuôi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi đề phòng dịch bệnh xảy ra, khi phát 

hiện gia súc bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời. 

- Công tác khắc phục hậu quả: 

Tổ chức kiểm kê, đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo 

cho Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã cấp trên theo quy định. 

Chỉ đạo các thôn, cơ quan, đơn vị phục hồi sản xuất nông nghiệp, tổng hợp tình 

hình thiệt hại và tham mưu cho UBND xã trình UBND huyện hỗ trợ khắc phục thiệt 

hại theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 

do thiên tai dịch bệnh và các quy định hiện hành. 

3. Nắng nóng, sét, mƣa đá. 

Là hiện tượng thời tiết cục bộ trong đó gió xoáy được hình thành do mất ổn 

định và nhiều động thái gây ra bởi biến thiên nhiệt và dòng không khí lốc xoáy có thể 

xuất hiện ở khắp nơi và vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Sự xuất hiện của lốc 

xoáy khó có thể dự báo. Thường biết được khi nó đã hình thành. Bởi vậy việc cảnh 

báo sớm hầu như không thể thực hiện được những cơn lốc xoáy có thể cuốn cả nhà 

cửa, tài sản, lốc xoáy còn hay kèm theo sấm sét, mưa đá, lũ. Những yếu tố làm tăng 

sức tàn phá. 

- Phương án ứng phó : 

* Đối với nắng nóng: 

+ Nhận định tình huống: Thời tiết nắng nóng liên tục khiến sức khỏe con 

người bị ảnh hưởng và sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều bất tiện. Có những ngày nhiệt 

độ cao lên đến 40
o
C – 41

o
C gây ra không ít những hệ lụy, đe dọa sức khỏe và chất 

lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đối với trẻ em. 

Do đó cần thông tin kịp thời và thường xuyên diễn biến thời tiết để nhân dân 

chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp, phòng chống nắng nóng: 

+ Đối với cộng đồng dân cƣ: Hạn chế ra ngoài vào lúc nắng cao điểm: 

http://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song-c62.html
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- Thời gian nắng nóng trong ngày thường từ 10 giờ – 17 giờ, nắng nóng cao 

điểm nhất vào khoảng 13 giờ - 16 giờ. Vì thế, người dân nên hạn chế làm việc, đi lại 

ngoài trời trong khoảng thời gian này. 

- Nên sắp xếp các công việc làm ngoài trời vào buổi sáng và chiều tối, tự điều 

chỉnh nhịp độ hoạt động khi làm việc, tập luyện, vui chơi ngoài trời nắng. 

- Nên uống nhiều nước và đúng cách để bù lại lượng nước đã mất qua bài tiết. 

Cách tốt nhất là uống nước hoa quả hoặc các đồ uống dùng cho tập luyện thể thao. 

Không uống các viên thuốc muối trừ khi bác sỹ đồng ý. 

- Khi trời nóng nên uống nhiều nước hoặc các đồ uống khác. Nếu đang thực 

hiện các bài tập nặng trong điều kiện nóng bức, cần uống 0,4 đến 0,9 lít mỗi giờ. 

Tránh uống đồ uống quá lạnh vì chúng có thể gây ra chứng co rút ruột. Không uống 

rượu vì nó sẽ làm mất nước nhiều hơn. 

- Những ngày nắng nóng, từ trong phòng điều hòa ra (hoặc ngược lại là từ 

ngoài nóng bước vào phòng điều hòa) cần phải có một thời gian "quá độ" chứ không 

nên vội bước từ nhà ra ngoài đường luôn. Bởi khi đó, cơ thể không kịp thích nghi với 

sự chênh lệch quá lớn giữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, nhiều người không kịp 

cân bằng cơ thể, dẫn đến các hiện tượng chảy máu cam, đau đầu, ngất xỉu, say nắng... 

- Mặc trang phục mát, sáng màu, sử dụng các phương tiện chống nắng khi ra 

ngoài. Theo dõi công tác phòng cháy và chữa cháy rừng; thực hiện phương án chống 

hạn, điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế.  

* Đối với sét. 

+ Nhận định tình huống: Là hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các 

đám mây và đất hay giữa các đám mây mang điện tích khác dấu. Khi các đám mây tích 

điện trái dấu lại gần nhau, giữa các đám mây có hiện tượng phóng tia lửa điện trông 

thấy một tia chớp. Nếu có đám mây dông tích điện đi gần mặt đất tới những khu vực 

trống gặp một vật có độ cao như cây, người cầm quốc xẻng thì sẽ có hiện tượng phóng 

tia lửa điện giữa đám mây và mặt đất đó là hiện tượng sét đánh. 

Năng lượng của một cú sét lớn nên sức phá hoại của nó rất lớn, khi một công 

trình bị sét đánh trực tiếp có thể bị ảnh hưởng đến độ bền cơ khí, cơ học của các thiết 

bị trong công trình, nó có thể phá hủy công trình, gây cháy nổ,… Khi xảy ra phóng 

điện, sét sẽ gây nên một sóng điện từ tỏa ra xung quanh với tốc độ rất lớn, trong 

không khí tốc độ của nó tương đương tốc độ ánh sáng. Sóng điện từ truyền vào công 

trình theo các đường dây điện lực, thông tin… gây quá điện áp tác dụng lên các thiết 

bị trong công trình, gây hư hỏng đặc biệt đôi với các thiết bị nhạy cảm: thiết bị điện 

tử, máy tính cũng như mạng máy tính,… Khi người bị sét đánh có thể thiệt mạng, 

những người sống sót cũng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. 

+ Biện pháp phòng tránh: Khi trời sắp xảy ra mưa dông, thì biện pháp tránh 

sét tốt nhất là nên về nhà. Chỗ an toàn để tránh sét là tòa nhà, hay công sở có lắp đặt 



8 

 

 

 

hệ thống chống sét (đơn giản nhất là cột thu lôi Franklin)... Khi ở trong nhà thì nên 

đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, 

bể nước, vòi nước, không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Nên rút 

phích cắp các thiết bị điện trước lúc có mưa dông gần xảy ra. Với các đường dây điện 

thoại hay dây điện vì nối với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan 

truyền. Nên tránh xa các dây này và các vật dùng điện với khoảng cách ít nhất là 1m. 

Vô tuyên nối với dây anten để ngoài trời cũng rất cần rút ra khi có dông. 

Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ẩn náu an toàn, tuyệt đối không dùng 

cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật 

dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt... 

Tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí 

cây thấp, người ở vị trí càng thấp càng tốt, tay ôm cổ. Phần tiếp xúc của người với 

mặt đất là ít nhất. Nhón chân, không được nằm xuống đất.  

Đứng xa các vật cao, ra ngay khỏi những nơi chứa nước như bãi biển, ao, hồ, 

mương. Các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao cũng rất nguy hiểm. Nếu ở trong 

rừng thì tìm những nơi cây thấp hơn và thưa để tránh. 

Không đứng thành nhóm người gần nhau. Nếu như cảm thấy tóc bị dựng lên 

(như cảm giác điện khi sờ tay trước mặt tivi) thì điều đó có nghĩa là có thể bị sét đánh 

bất cứ lúc nào. Lập tức cúi ngồi xuống và lấy tay che tai, không nằm xuống đất hay 

đặt tay lên đất. 

Sét gây tác hại hệ thần kinh, gãy xương, mất thính giác, thị giác, hay trí nhớ. 

Người bị sét đánh cần được cứu trợ ngay tức khắc, nếu bị ngất (tim ngừng đập, tắt 

thở) phải thực hiện khẩn cấp các động tác hô hấp, trợ tim nhân tạo, tìm những nơi bị 

gãy, đặc biệt cẩn thận không di dời những nạn nhân nếu nghi ngờ bị gãy cột sống, để 

những nơi bị bỏng phải khô và tìm cách nhanh nhất để nhân viên y tế đến cấp cứu. 

* Đối với mƣa đá. 

- Nhận định tình huống: Mưa đá là hiện tượng bát ổn định trong không khí. 

Giữa luồng khí hậu lạnh và nóng gặp  nhau, hơi nước bốc lên cao, ngưng tụ thành hạt 

đá nhỏ, những hạt đá này tiếp tục đông kết và dính lại với nhau tạo nên những hạt đá 

to hơn và rôi xuống mặt đất gây ra những trận mưa đá, mưa đá thường kết thúc nhanh 

trong khoảng 5-10 phút cũng có thể kéo dài 20-30 phút. Mưa đá trong thực tế thường 

xảy ra trong các cơn dông tố mạnh, mưa rào cường độ lớn và thường xảy ra vào mùa 

nắng nóng. 

Người dân có thể nhận biết được mưa đá chuẩn bị xảy ra dựa vào một vài đặc 

điểm như: ban ngày có giông mạnh, mây đen kịt trên bầu trời, ban đêm có sấm sét, 

gió đang thổi đều bỗng lặng đi, trời lạnh đột ngột,... Nếu thấy trời nổi dông gió, mây 

đen bao phủ bầu trời gần như kín tầm mắt, có dạng như bầu vú, rồi dông gió nổi lên 

mạnh, tạo ra tiếng "ù ù, ầm ầm" liên tục thì phải cảnh giác với mưa đá. Nếu tiếp đó 
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lắc rắc vài hạt mưa rào, ta cảm thấy nhiệt độ không khí như lạnh đi rất nhanh là lúc 

mưa đá đã kéo đến. 

Việc dự báo mưa đá và khu vực chính xác sẽ có mưa đá là rất khó. Cũng không 

có cách nào ngăn chặn được mưa đá bởi đó là hiện tượng thời tiết với những diễn biến 

bất thường của các luồng không khí nóng và lạnh. 

- Biện pháp phòng tránh: Để cảnh giá và phòng tránh mưa đá người dân cần 

thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để sớm biết có khả năng xảy ra mưa đá và 

luôn chuẩn bị sẵn các phương án trú, tránh an toàn cho người, vật nuôi và hạn chế tác 

hại của mưa đá đối với các vật dụng, đồ dùng, máy móc,… Hầu hết các trận mưa đá 

có kích cỡ hạt đá nhỏ nên chỉ gây hư nát hoa màu, không ảnh hưởng nhiều đến nhà 

dân, chỉ một số ít viên đá lớn và nặng rơi lọt xuống các mái nhà có chất lượng kém. 

Tuy nhiên, các trận mưa đá có kích cỡ viên đá quá lớn khiến hầu hết nhà dân đều đã 

bị hỏng mái, chỉ trừ nhà có mái  đã kiên cố hóa bằng bê tông. Như vậy, với hoa màu 

thì hầu như không có biện pháp nào chống lại mưa đá, còn giải pháp bền vững nhất 

cho mái nhà dân là mái kiên cố hóa bằng bê tông. 

- Công tác khắc phục hậu quả: Sau khi xảy ra, Sấm sét, mưa đá. 

Cứu nạn cho người và tài sản; 

Sửa chữa, khắc phục nhà sập mái...; 

Cứu trợ các cá nhân, gia đình bị thiệt hại; 

Tổ chức kiểm kê, đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo 

cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

Chỉ đạo các thôn, ổn định đời sống nhân dân, tổng hợp tình hình thiệt hại và 

báo cáo UBND huyện để huyện báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo 

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai dịch bệnh và các quy định hiện hành. 

4. Mƣa lớn, lũ, ngập lụt. 

- Nhận định tình huống: Các hình thái mưa lớn, lũ và ngập lụt cấp cao nhất 

theo thống kê nhiều năm cho thấy trên địa bàn xã Cẩm Yên thường xuyên xảy ra ngập 

lụt diện rộng.  

Ngoài trận lũ lịch sử năm 2018, còn lại chỉ bị ngập lụt cục bộ ở một vài điểm 

thuộc vùng trũng thấp ở các triền khe, suối, cửa sông Mã, đã gây ngập úng cây trồng, 

cây ăn quả và làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng chũng thấp. 

Khi có tổ hợp tác động của áp thấp nhiệt đới, bão có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 

hoặc lớn hơn cấp độ rủi ro của lũ, ngập lụt được xác định theo mốc lũ lịch sử năm 

2018 thì UBND xã, ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã xẽ triển khai phương án di 

rời dân các vùng thấp trũng có nguy cơ lũ quét và ngập lụt. 
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Mưa lớn: Có thể xảy ra trên toàn bộ địa bàn xã, các khu vực có thể ảnh hưởng 

do gần khu vực Sông Mã, các khe suối lớn và các hồ đập lớn (Đập Vụng Vả thôn 

Ngọc Vóc và đập Làng Lụt thôn Trâm Lụt) gồm các thôn: Yên Ruộng, Yên 

Duyệt,Ngọc Vóc, Trâm Lụt. 

Lũ: Có thể xảy ra ở các thôn: Yên Ruộng, Yên Duyệt, Ngọc Vóc, Trâm Lụt; 

Các hồ đập gồm: Đập Vụng Vả thôn Ngọc Vóc và đập Làng Lụt thôn Trâm Lụt là hai 

đập lớn nằm trên địa bàn xã, nếu xảy ra vỡ đập sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

các hộ dân khu vực thuộc vùng hạ du. 

- Biện pháp phòng tránh: 

- Thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã tổ chức trực ban 24/24h, có 

trách nhiệm tiếp nhận văn bản, công điện chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN huyên, tham mưu cho UBND xã, CHPCTT-TKCN xã. UBND xã, Ban 

chỉ huy PCTT&TKCN xã trực tiếp chỉ đạo, triển khai khắc phục ứng phó thiên tai do 

mưa, lũ gây ra. 

- Chỉ đạo hợp tác xã là chủ quản lý hồ, đập theo dõi chặt chẽ diễn biến mực 

nước các hồ chứa, tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa; tổ chức trực ban PCLB các 

công trình 24/24 giờ; 

- Đài truyền thanh của xã đưa tin các bản tin, dự báo các văn bản chỉ đạo của 

các cấp đến nhân dân kịp thời ứng phó. 

- Công tác khắc phục hậu quả: 

- Khi xảy ra lũ lụt gây ngập úng : Dưới sự chỉ huy, điều hành của Chủ tịch 

UBND xã, trưởng thôn, tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ sơ tán nhân dân đến 

nơi an toàn. 

Phương án: Đây là cấp lớn nhất có tầm ảnh hưởng, thiệt hại lớn, vượt tầm kiểm 

soát vậy các thôn cần chủ động thực hiện tốt cá nội dung cụ thể theo điều kiện của 

thôn như: 

* Thôn Yên Ruộng : Tổng số 169 hộ với 729 khẩu. 

Có nguy cơ nước sông Mã dâng cao, giao thông liên lạc bị chia cắt khi có tình 

huống xảy ra tuyệt đối không được vận hành đò ngang và các phương tiện bè, mảng, 

thuyền qua sông. Thực hiện nghiêm chỉnh phương châm bốn tại chỗ, sử dụng lực 

lượng phương tiện, vật tư, vật liệu vận chuyển tài sản sơ tán, di dời dân cư ven bờ 

sông có nguy cơ mất an toàn lên khu vực nhà văn hóa thôn để tập kết. Khi nước sông 

xuống đến điểm an toàn mới trở về vị trí cũ đồng thời huy động nhân dân khắc phục 

kịp thời hậu quả do lũ lụt gây ra. 

* Thôn Yên Duyệt: Tổng số 190 hộ với 836 khẩu. 

Có nguy cơ bị ngập úng khi nước sông Mã dâng cao, cụ thể ở các vùng, khu 

dân cư như sau: 
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- Khu dân cư ven bờ sông Mã:  28 hộ với 120 khẩu. 

Số hộ thuộc diện phải sơ tán, di dời gồm: 28 hộ với 120 khẩu. Khi có tình 

huống xảy ra chủ động phương tiện, vật tư, vật liệu và lực lượng theo phương châm 

bốn tại chỗ, chủ động di dời nhân dân sơ tán tập kết nơi an toàn : 

Khi nước sông rút đảm bảo an toàn mới được dời về nhà ở cũ đồng thời huy 

động nhân dân khắc phục kịp thời hậu quả do lũ lụt gây ra. 

+ Có nguy cơ bị vỡ đập Vụng Vả do mưa lớn kéo dài ngày nước từ trên đổ dồn 

về hồ với lưu lượng lớn, thân đập bị rò rỉ nước cần di dời gấp các hộ gia đình sinh 

sống phía dưới thân đập tới vị trí an toàn cụ thể: 

* Thôn Ngọc Vóc: Tổng số 272  hộ với 1.287 khẩu. 

Di dời 30 hộ với 120 khẩu tập kết về khu vực Nhà các hộ ở trên cao an toàn tại 

thôn. Huy động lực lượng phương tiện, vật tư, vật liệu theo phương châm bốn tại chỗ 

gia cố những vị trí có nguy cớ bị vỡ khi nào thấy an toàn mới được phép di chuyển 

dân về chổ cũ. 

* Thôn Trâm Lụt: Tổng số 290  hộ với 1.308 khẩu. 

Có nguy cơ bị vỡ đập Làng Lụt do mưa lớn kéo dài ngày nước từ trên đổ dồn 

về hồ với lưu lượng lớn, thân đập bị rò rỉ nước cần di dời gấp các hộ gia đình sinh 

sống phía dưới thân đập tới vị trí an toàn cụ thể: 

Di dời 20 hộ với 80 khẩu tập kết về khu vực Nhà văn hóa thôn. Huy động lực 

lượng phương tiện, vật tư, vật liệu theo phương châm bốn tại chỗ gia cố những vị trí 

có nguy cớ bị vỡ khi nào thấy an toàn mới được phép di chuyển dân về chổ cũ. Đồng 

thời huy động nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt và triển khai công tác làm vệ sinh 

môi trường phòng chống dịch bệnh. 

- Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. 

- Cắm biển báo, bố trí lực lượng chốt chặn ở những đoạn đường bị ngập sâu, 

cấm người, phương tiện qua lại ở những đoạn đường bị ngập và những nơi có dòng 

nước chảy xiết và các khu vực nguy hiểm;   

- Rà soát, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ cho các công trình 

đang thi công dở dang. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ để kịp thời cắt điện ở những vùng ngập. 

- Phân công lãnh đạo và cán bộ xuống cụm dân cư bị ngập lụt, để  trực tiếp chỉ 

đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do ngập lụt gây ra. 

- Giữ thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến lũ, lụt và 

các sự cố công trình đến các cấp có thẩm quyền để chỉ đạo. 

- Sẵn sàng nguồn lực để hỗ trợ các địa bàn lân cận khi có yêu cầu. 
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V. CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI, THƢỜNG XUYÊN XẢY RA. 

1. Gió lốc: 

- Nhận định tình huống: Gió lốc, gió xoáy là một hiện tượng thời tiết cục bộ 

trong đó gió xoáy được hình thành do sự mất ổn định và nhiễu động gây ra bởi biến 

thiên nhiệt và dòng không khí. Lốc xoáy có thể xuất hiện vào khoảng trung tuần tháng 

4, đầu tháng 5 trong năm. Sự xuất hiện của lốc xoáy rất khó có thể dự báo, thường chỉ 

quan sát được khi nó hình thành. Do vậy việc cảnh báo sớm hầu như không thể thực 

hiện được. Những cơn lốc xoáy có khả năng cuốn phăng nhà cửa, xe cộ,… lốc xoáy 

còn đi kèm với sấm sét, mưa đá và lũ quét, những yếu tố làm tăng thêm mức độ tàn 

phá của chúng. 

- Đối tượng ảnh hưởng: 

+ Khu vực thường xảy ra gió lốc trên địa bàn xã gồm các thôn: 

* Thôn Yên Ruộng : Số hộ:10 hộ; Số khẩu: 35 khẩu; Người già:3 người; Trẻ 

em: 20 trẻ; Người tàn tật: 0 người; Diện nhà mái Fbrô xi măng, mái tôn lợp chưa chắc 

chắn: 120m
2
. 

* Thôn Yên Duyệt : Số hộ: 20 hộ; Số khẩu: 75 khẩu; Người già: 5 người; Trẻ 

em: 21 trẻ; Người tàn tật: 1 người; Diện nhà mái Fbrô xi măng, mái tôn lợp chưa chắc 

chắn: 210m
2
. 

* Thôn Ngọc Vóc: Số hộ: 5 hộ; Số khẩu: khẩu; Người già: 0 người; Trẻ em: 10 

trẻ; Người tàn tật: 0 người; Diện nhà mái Fbrô xi măng, mái tôn lợp chưa chắc chắn: 

120m
2
. 

* Thôn Trâm Lụt: Số hộ: 20 hộ; Số khẩu: 60 khẩu; Người già: 6 người; Trẻ 

em: 32 trẻ; Người tàn tật: 2 người; Diện nhà mái Fbrô xi măng, mái tôn lợp chưa chắc 

chắn: 240m
2
. 

+ Biện pháp phòng tránh: 

* Phòng: Trước khi bước vào mùa mưa bão chỉ đạo các hộ dân áp dụng biện 

pháp chằng, chống nhà bằng giải pháp dùng tre, luồng đan mành chận lên mái nhà, 

sau đó dùng khung gông hình chữ A, chận lên mành và mái tại vị trí đối sứng với vì 

kèo nhà, chân gông chữ A, điểm tiếp giáp đất đóng định vị bằng cộc tre già, độ ngập 

đất khoảng 2,5m, tại vị trí trên gông chữ A ngang đầu cột, đầu kèo buộc định vị gông 

chữ A và đầu cột, đầu kèo bằng thép Ø6 thật chắc để cố định gông chữ A với mái và 

toàn bộ nhà tạo thành một liên kết bền chắc nhằm khống chế tối đa vệc tốc mái nhà và 

đổ nhà do gió lốc gây ra. 

* Công tác di dân tránh gió lốc:  

Căn cứ diễn biến gió lốc trên địa bàn xã tại các khu vực thuộc các thôn Yên 

Ruộng, Yên Duyệt, Ngọc Vóc và Trâm Lụt đang có chiều hướng gia tăng tuy đã được 

chằng, chống kỹ càng nhưng khả năng không chống chịu được cần phải sơ tán khần 
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cấp các hộ cụ thể tại thôn Yên Duyệt như sau: Số hộ:18 hộ; Số khẩu: 56 khẩu; Người 

già: 4 người; Trẻ em: 11 trẻ; Người tàn tật: 0 người. 

+ Vị trí sơ tán các hộ dân đến nơi ở an toàn là khu nhà Văn hóa thôn cách điểm 

sơ tán từ 200 – 500m, di chuyển theo đường thôn (có chỉ dẫn cụ thể trên bản đồ sơ tán 

dân ra khỏi vùng ảnh hưởng Thiên tai) 

+ Lực lượng thực hiện sơ tán: 

Đoàn thanh niên thôn 08 đồng chí, phụ trách đưa người già, lực lượng tham gia 

cùng dân quân tham gia di rời tài sản là 15 đồng chí. 

Chi hội phụ nữ thôn tham gia đưa người già 8 đồng chí. 

Chi hội nông dân thôn tham gia đưa người khuyết tật 8 đồng chí. 

Chi hội cựu chiến binh thôn kết hợp cùng chi đoàn thanh niên, B trưởng dân 

quân thôn sơ tán tài sản các hộ dân về nhà văn hóa thôn. 

Lực lượng công an xã là 5 đồng chí làm công bảo vệ an ninh khu vực dân cư 

chuyển đến, khu dân cư bị ảnh hưởng thiên tai, bảo đảm an ninh trên đường đi. 

+ Công tác khắc phục hậu quả: 

Khi xảy ra gió lốc gây tốc mái, sập nhà cửa: Dưới sự chỉ huy, điều hành của 

Chủ tịch UBND xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã, các thôn, tổ chức 

lực lượng, phương tiện tại chỗ kết hợp với lực lượng tăng cường của xã tập trung tháo 

giỡ nhà cửa bị sập, nhà bị tốc mái tại các vị trí cụ thể như sau: 

Đoàn thanh niên thôn 08 đồng chí, phụ trách việc cất dựng, che mái nhà tạm lại 

cho các hộ bị tốc mái. 

Lực lượng chi hội Nông dân, chi hội Cựu chiến binh kết hợp cùng với B trưởng 

dân quân thôn tham gia tháo gỡ, thu dọn nhà bị sập và cất dựng nhà tạm để hộ dân có 

chỗ ở tạm thời duy trì sinh hoạt và từng bước khắc phục ổn định đời sống. 

Chi hội phụ nữ thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư 

quyên góp sức người, vật chất khắc phục hậu quả thiên tai do gió lốc gây ra. 

Công an xã làm tốt công bảo vệ an ninh khu vực dân cư  bị ảnh hưởng thiên tai, 

bảo đảm an trật tực an ninh khu vực. 

UBND xã, ban chỉ huy PCTT&TKCN xã tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại, 

tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. 

Tổ chức cứu trợ cho cá nhân và gia đình bị thiệt hại do gió lốc gây ra. 

Tổng hợp, báo cáo đến cơ quan cấp trên về tình hình thiệt hại và kết quả triển 

khai khắc phục hậu quả. 

- Kế hoạch điều động vật tư, nhân lực, phương tiện cần thiết phục vụ công tác 

ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai.  
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Vật tư:+ Luồng cây loại 2 với 18 cây. 

+ Thép ф6 với khối lượng 30 kg (Mỗi nhà trung bình 10kg) 

Phương tiện: 04 xe/4 thôn. 

Nhân lực: 125 người/4 thôn. 

2. Lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất. 

- Nhận định tình huống: Do địa hình xã mang đặc trưng vùng miền núi có địa 

hình dốc thoải, đồi, núi xen kẽ giữa sông, suối, tạo thành địa hình phức tạp, thời tiết 

khí hậu khắc nghiệt, thất thường, mùa khô kéo dài nên hạn hán, thiếu nước, là khu 

vực hội tụ của nhiều trận mưa, lũ lớn hàng năm, mùa lũ ngắn nhưng con lũ xuất hiện 

tốc độ nhanh rất khó cho dự báo, cảnh báo và triển khai đối phó. Theo thông kê lượng 

mưa trung bình năm từ 2.000  - 2.500mm, mưa tập trung trong một thời gian ngắn với 

cường độ lớn làm nước dâng lên đột ngột tốc độ dòng chảy mạnh gây lũ quét cuốn đi 

tài sản của nhân dân, và có thể gây xói mòn, sạt lở 2 bên bờ suối. 

- Đối tượng ảnh hưởng: 

+ Khu vực thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã gồm các 

thôn: 

* Thôn Yên Duyệt: Số hộ: 01 hộ; Số khẩu: 05 khẩu; Người già: 0 người; Trẻ 

em: 01 trẻ; Người tàn tật: 0 người. 

* Thôn Trâm Lụt: Số hộ: 5 hộ; Số khẩu: 20 khẩu; Người già: 8 người; Trẻ 

em:10 trẻ; Người tàn tật: 0 người. 

Số nhà bị ảnh hưởng trong phạm vi từ mép sạt lở đến chân móng nhà ở từ 5m 

trở lên là 3 nhà. 

Số nhà bị ảnh hưởng trong phạm vi từ mép sạt lở đến chân móng nhà ở từ 2,5m 

đến 5m là 3 hộ 

+ Biện pháp phòng tránh, tránh: Trước khi bước vào mùa mưa bão chỉ đạo 

thôn tổ chức cùng các hộ dân áp dụng biện pháp gia cố bờ khe suối bằng các giải pháp 

dùng cọc tre, luồng bì tài,  hoặc rọ đá để gia cố bao bờ khe suối đang bị sạt lở đất, 

nhằm hạn chế khả năng sạt lở đất tiếp theo để ổn định công trình công cộng và dân cơ 

tại chỗ. 

+ Công tác di dân tránh sạt lở: Căn cứ diễn thời tiết và tình hình sạt lở đất do 

lũ ống, lũ quét gây ra trên địa bàn xã tại các khu vực thuộc các thôn Yên Duyệt, và 

Trâm Lụt đang có chiều hướng gia tăng với hiện trạng các khu dân cư, công trình 

công cộng tuy đã được gia cố các điểm sạt lở đất, nhưng khả năng càn phá do lũ quét 

ngày càng gia tăng cần phải sơ tán khần cấp các hộ cụ thể tại các thôn như sau:  

* Thôn Yên Duyệt: Số hộ: 01 hộ; Số khẩu: 05 khẩu; Người già: 2 người; Trẻ 

em: 01 trẻ; Người tàn tật: 0 người. 
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* Thôn Trâm Lụt: Số hộ: 5 hộ; Số khẩu: 20 khẩu; Người già: 8 người; Trẻ em: 

11 trẻ; Người tàn tật: 01 người. 

+ Vị trí sơ tán các hộ dân đến nơi ở an toàn là khu nhà Văn hóa thôn cách điểm 

sơ tán từ 200 – 500m, di chuyển theo đường thôn (có chỉ dẫn cụ thể trên bản đồ sơ tán 

dân ra khỏi vùng ảnh hưởng Thiên tai) 

+ Lực lượng thực hiện sơ tán; 

Đoàn thanh niên thôn 08 đồng chí, phụ trách đưa người già, lực lượng tham gia 

cùng dân quân tham gia di rời tài sản là 28 đồng chí. 

Chi hội phụ nữ thôn tham gia đưa người già 8 đồng chí. 

Chi hội nông dân thôn tham gia đưa người khuyết tật 8 đồng chí. 

Chi hội cựu chiến binh thôn kết hợp cùng chi đoàn thanh niên, B trưởng dân 

quân thôn sơ tán tài sản các hộ dân về nhà văn hóa thôn. 

Lực lượng công an xã là 5 đồng chí làm công bảo vệ an ninh khu vực dân cư 

chuyển đến, khu dân cư bị ảnh hưởng thiên tai, bảo đảm an ninh trên đường đi. 

+ Công tác khắc phục hậu quả: 

Khi xảy ra sạt lở đất, nhưng khả năng càn phá do lũ quét gây ra: Dưới sự chỉ 

huy, điều hành của Chủ tịch UBND xã, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã, 

các thôn, tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ kết hợp với lực lượng tăng cường của 

xã tập trung tháo giỡ nhà cửa, các công trình công cộng bị sập, vỡ, các vị trí cụ thể 

như sau: 

Đoàn thanh niên thôn 08 đồng chí, phụ trách việc cất dựng, che mái nhà tạm lại 

cho các hộ bị sập. 

Lực lượng chi hội Nông dân, chi hội Cựu chiến binh kết hợp cùng với B trưởng 

dân quân thôn tham gia cất dựng nhà tạm để hộ dân có chỗ ở tạm thời duy trì sinh 

hoạt và từng bước khắc phục ổn định đời sống. 

Chi hội phụ nữ thôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư 

khuyên góp sức người, vật chất khắc phục hậu quả thiên tai gây ra để giúp hộ dân xây 

dựng lại nhà ở. 

Công an xã làm tốt công bảo vệ an ninh khu vực dân cư  bị ảnh hưởng thiên tai, 

bảo đảm an trật tực an ninh khu vực. 

UBND xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại, 

tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. 

Tổ chức cứu trợ cho cá nhân và gia đình bị thiệt hại do gió lốc gây ra. 

Tổng hợp, báo cáo đến cơ quan cấp trên về tình hình thiệt hại và kết quả triển 

khai khắc phục hậu quả. 
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- Kế hoạch điều động vật tư, nhân lực, phương tiện cần thiết phục vụ công tác 

ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai: 

Vật tư: + Cọc luồng 300 cái. 

           + Vồ (búa) 10 cái. 

Phương tiện: 04 xe/ 4 thôn. 

Nhân lực: 200 người/4 thôn. 

3. Hạn hán. 

- Nhận định tình huống: 

Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng trên 50%, kéo dài từ 2 tháng đến 3 tháng 

và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ trên 50% đến 70% so với trung 

bình nhiều năm; 

Tình trạng thiếu hụt lượng mưa tháng trên 50%, kéo dài từ trên 3 tháng đến 6 

tháng và nguồn nước trong khu vực hạn hán thiếu hụt từ 20% đến 50% so với trung 

bình nhiều năm. 

- Đối tượng ảnh hưởng: 

+ Khu vực thường xảy ra hạn hán trên địa bàn xã gồm các thôn: 

* Thôn Trâm Lụt: Số diện tích lúa: 14 ha; Số diện tích mầu 5 ha; Số hộ ảnh 

hưởng thiếu nước sinh hoạt: 10 hộ; Số khẩu ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt: 45 khẩu. 

- Tổ chức ứng phó ứng. 

* Nhận định các vùng có khả năng xảy ra hạn. 

Tổng diện tích có khả năng thiếu nước trên địa bàn toàn xã là từ 14-33ha (Ngọc 

Vóc 19ha, Trâm Lụt 14,0ha,… ), trong đó diện tích có khả năng xảy ra hạn ảnh hưởng 

đến năng suất từ 14-20ha, xảy ra cục bộ vào cuối tháng 4 đầu tháng 5/2023 khi lúa 

trỗ, tập trung vào các khu vực sau: (Ngọc Vóc 19 ha, Trâm Lụt 14,0ha, … 

* Giải pháp chống hạn. 

Giải pháp điều hành quản lý. 

- Các hợp tác xã là đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi căn cứ vào dự 

báo tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước 

của từng công trình đầu mối với nhu cầu dùng nước của các hộ dùng nước, xây dựng 

kế hoạch tưới trong năm thật chi tiết cụ thể; đồng thời có kế hoạch bố trí lịch thời vụ 

phù hợp, tham mưu cho UBND xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp đối với 

những vùng không đủ nguồn nước tưới. 

- Đối với khu tưới bằng trạm bơm: Làm tốt công tác tu sửa bảo dưỡng đảm bảo 

sẵn sàng bơm tưới, căn cứ vào tình hình thời tiết khí tượng thủy văn và kinh nghiệm 

trong quản lý tưới, thực hiện tốt công tác dự báo dự đoán tình hình, tăng cường bơm 
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nước vào giờ thấp điểm, tranh thủ bơm nước tưới trữ vào đồng để tránh tình trạng gây 

hạn giả tạo khi vào thời kỳ đổ ải tập trung và vào thời kỳ cuối tháng 3 đầu tháng 4. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân và nhân dân tích cực 

tham gia và hưởng ứng trong việc phòng chống hạn, sử dụng nước tiết kiệm hợp lý và 

hiệu quả. 

+ Công tác khắc phục hậu quả: 

- Tổ chức kiểm kê, đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo 

cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban chỉ huy 

PCTT và TKCN huyện báo cáo tỉnh. 

- Chỉ đạo các thôn phục hồi sản xuất nông nghiệp (bằng các giải pháp như gieo 

cấy lại, trồng cây khác,...); tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo UBND huyện trình 

UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và các quy định hiện 

hành.  

* Đối với công tác chống hạn 

a. Nhận định về diễn biến thời tiết: Theo dự báo của trung tâm Quốc gia dự báo 

KTTV, lượng mưa năm 2023 thấp hơn lượng mưa trung bình nhiều năm, đây là vấn 

đề hết sức khó khăn cho việc điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất. 

b. Đặc điểm khu tưới: Toàn bộ diện tích tưới của xã quản lý: 

- Tổng số hồ đập có 02 hồ đập; Trạm bơm có 03 trạm đảm bảo tưới cho diện 

tích lúa là: 229 ha, màu mạ là: 78 ha, Thuỷ sản 2,61 ha. Hệ thống kênh mương trong 

toàn xã là 13,6 km đã kiên cố hóa đảm bảo cho vùng tưới mang đặc thù miền núi, diện 

tích tưới không tập trung, manh mún nhỏ lẻ, chủ yếu là ruộng bậc thang. 

c. Đánh giá tình hình tưới, tiêu: 

- Trong những tháng đầu năm 2023 lượng mưa thấp hơn so với lượng mưa 

trung bình cùng kỳ nhiều năm từ 10 - 40%. Do vậy nguồn nước ở các hồ hầu hết ở 

mức thấp. 

- Hệ thống kênh mương được duy tu bão dưỡng đảm bảo đủ điều kiện phục vụ 

sản xuất, hạn chế giảm tổn thất nước trên mương đến mức tối đa, tăng hệ số lợi dụng 

nước, rút ngắn thời gian tưới. 

- Năng lực phục vụ tưới của các hồ đang ở mức thấp, nếu không có lượng mưa 

bổ sung thêm là rất khó khăn để đảm tưới ổn định cho cả 3 vụ trong năm. 

- Các trạm bơm HTX quản lý hoạt động trong điều kiện nguồn nước thuận lợi 

và máy móc đã được tu bổ cơ bản ổn định (nguồn nước lấy từ khe, suối) chủ động cho 

việc bơm tưới năm 2023 do nước khe cạn nên việc bơm nước phục vụ tưới gặp rất 

nhiều khó khăn. 
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- Chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xây dựng lịch tưới chi tiết cho từng 

vùng tưới, các vụ trong năm đảm bảo tính khoa học đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất 

đủ điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, thông báo kịp thời cho các đơn vị dùng nước, 

triển khai tuyên truyền cho nhân dân về tình hình diễn biến hạn hán xảy ra, phân phối 

và điều hành nước tưới có hiệu quả đảm bảo tiết kiệm. 

- Bước vào vụ sản xuất hệ thống các công trình từ đầu mối đến hệ thống kênh 

nội đồng của các địa phương đã được tu bổ, nạo vét, công tác kiểm tra bão dưỡng sửa 

chữa máy móc ở các trạm bơm đã chủ động ngay từ đầu vụ. Vì vậy, trong quá trình 

phục vụ sản xuất bước đầu cơ bản đáp ứng yêu cầu. 

- Các Thôn đã chủ động và lợi dụng được nguồn nước từ khe suối, ngăn đắp 

đập dâng tưới chủ động cho vùng theo từng thôn. 

- Quan tâm chỉ đạo sát sao các đơn vị cơ sở cùng với HTX khai thác công trình 

thuỷ lợi thường xuyên kiểm tra điều hành nước tưới. 

d. Thuận lợi, khó khăn: 

- Thuận lợi: Việc điều hành phân phối nước của các HTX tuy gặp phải không ít 

khó khăn do thời tiết nắng hạn kéo dài đang diễn ra ngay từ đầu vụ chiêm xuân nhưng 

dưới sự chỉ đạo điều hành UBND xã, sự tận tình phục vụ của HTX và được sự ủng hộ 

của các thôn và toàn thể nhân dân vùng hưởng lợi. Kết quả thực hiện gieo cấy cơ bản 

hết diện tích theo kế hoạch đề ra. 

- Khó khăn: Trong quá trình phục vụ tưới cũng như công tác điều hành còn để 

xảy ra một số vùng tưới có nơi, có lúc còn xảy ra hạn cục bộ trong thời gian ngắn, 

song đã được tổ chức khắc phục kịp thời. Do ảnh hưởng cắt giảm tải điện và thời gian 

bơm nước trong ngày không được liên tục đến giờ cao điểm phải dừng máy, mực 

nước trên sông cạn, công tác nạo vét chưa kịp thời sau mỗi đợt bơm tưới, làm giảm 

hiệu quả tưới và làm thay đổi lịch tưới. Đề nghị HTX xây dựng phương án chống hạn 

đảm bảo cấy hết diện tích trong năm. 

- Những bài học kinh nghiệm: 

Tuyên truyền sâu rộng trong đến từng thôn dùng nước và cộng đồng dân cư, về 

tình hình thời tiết, nguồn nước theo nhận định của trung tâm Quốc gia về dự báo khí 

tượng thuỷ văn, lịch phân phối nước của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. 

Chỉ đạo tốt việc ra quân làm thuỷ lợi mùa khô, nạo vét để tu bổ kênh mương, 

đắp bờ vùng bờ thửa, ngăn đập dâng nước. 

Chỉ đạo hợp tác xã dịch vụ tổ chức kiểm tra rà soát mức độ thất thoát nước của 

các Mương tưới và có phương án xử lý kịp thời. 

Kiểm tra các trạm bơm điện như hệ thống đường dây, các thiết bị, tình trạng 

máy móc, chuẩn bị mua sắm dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế, nhiên liệu. 
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Có phương án tổ chức thực hiện cụ thể ngay từ đầu vụ Đông xuân năm 2023 để 

không bị động trong mọi tình huống. 

* Kế hoạch phân phối nước: 

a. Các căn cứ xây dựng phương án tưới:  

- Kế hoạch tưới vụ Đông xuân 2023, vụ mùa năm 2023. 

- Kết quả cân đối nguồn nước tưới của các hồ để điều hành cho phù hợp. 

b. Mục tiêu: Bằng mọi biện pháp đảm bảo tưới hết diện tích theo kế hoạch giao và 

đã ký hợp đồng với các đơn vị dùng nước; không để xảy ra hạn, thiếu nước trong diện 

tích hợp đồng. Thực hiện phương châm tưới tiết kiệm, điều hành khoa học, hợp lý mọi 

nguồn nước để đáp ứng nhu cầu tưới chống hạn cho các vụ trong năm. 

- Thực hiện phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND xã, HTX 

trích nguồn ngân sách để hỗ trợ cho các thôn xây dựng kênh mương sửa, các công 

trình thuỷ lợi nhỏ, mua máy bơm dầu dã chiến, tăng năng lực công trình, nhằm đảm 

bảo đủ lượng nước tưới cho số diện tích gieo cấy theo kế hoạch của các hệ thống công 

trình. 

+ Đối với vùng tưới bằng bơm điện. 

- Phải chủ động kiểm tra các trạm bơm, hệ thống kênh mương, có biện pháp 

khắc phục, sửa chữa, bảo dưỡng tốt phần cơ và phần điện để các trạm bơm vận hành 

hết công suất. Nếu mực nước sông xuống thấp phải nạo vét kênh dẫn vào bể hút trạm 

bơm, cần thiết phải nối thêm ống hút máy bơm để bơm tưới. 

- Nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương, từng con kênh phải thông suốt từ đầu 

kênh đến cuối kênh. 

+ Đối với vùng tưới bằng hồ, đập. 

- Thực hiện tưới luân phiên, đảm bảo tiết kiệm nước trên tất cả các hệ thống 

kênh. Sau mỗi đợt tưới phải giữ được nước trên mặt ruộng ít nhất từ 7 - 10 ngày điều 

kiện thời tiết bình thường. 

- Điều tiết nguồn nước hợp lý, theo phương châm tưới cao, xa trước, thấp gần 

sau. Nếu xảy ra hạn hán mực nước trong hồ xuống bằng hoặc thấp hơn mực nước 

chết, khi lấy nước phải đặt máy bơm dầu để tưới chống hạn. 

- Đối với diện tích cấy lúa có nguồn nước tưới bấp bênh hoặc không đảm bảo chắc 

ăn thì có phương án chuyển sang trồng cây màu khác cho phù hợp và hiêụ quả. 

- Tập trung chỉ đạo làm thủy lợi nội đồng, làm các công trình dã chiến dự 

phòng chống hạn khi hạn hán xảy ra. 

- Hàng năm UBND xã phát động chiến dịch ra quân làm thuỷ lợi mùa khô, từ 

ngày 05-20/11 hàng năm. Về chỉ tiêu giao khối lượng đào đắp, nạo vét, tu sửa công 

trình thuỷ lợi được giao cụ thể trong phương án làm giao thông thuỷ lợi mùa khô của 
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xã. Các thôn và HTX, căn cứ vào khối lượng công việc được giao, chủ động huy động 

lực lượng lao động, vật tư, tiền vốn để tổ chức thực hiện đảm bảo phục vụ tốt cho sản 

xuất ngay từ vụ đông 2022 và các vụ tiếp theo. 

- Đề nghị các Thôn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xây dựng lịch tưới chi tiết 

cụ thể cho từng hệ thống công trình, phù hợp với từng vùng tưới, tập trung vùng tưới 

cao xa trước, thấp gần sau. 

- Sau mỗi đợt tưới các địa phương chỉ đạo nạo vét tu bổ hệ thống kênh tưới nội 

đồng để nâng cao chất lượng hiệu quả tưới, rút ngắn được thời gian cũng như tiết 

kiệm được nguồn nước, trong điều kiện nguồn nước xuống thấp so với cùng kỳ nhiều 

năm. 

- Nguồn điện phục vụ sản xuất là yếu tố quan trọng để thực hiện lịch tưới. Đề 

nghị ngành điện có phương án cụ thể và tập trung ưu tiên cho sản xuất. 

- Đài truyền thanh của xã thường xuyên theo dõi thông tin kịp thời tiến độ sản 

xuất và các biện pháp chỉ đạo của UBND xã, phục vụ tốt kế hoạch sản xuất, chống 

hạn năm 2023. 

* Tình huống Cháy rừng trạng thái rừng trồng, cháy thảm thực bì. 

a. Nguyên nhân: Cháy do người dân đốt bắt ong gây ra cháy thảm thực bì diện 

tích cháy phát triển khoảng 2,0 ha, cháy lớn. 

b. Tổ chức, lực lượng, phương tiện: 

* Lực lượng: 

Lực lượng tại chỗ của thôn nơi xảy ra cháy rừng gồm: Ban chỉ đạo Thôn 4 

đồng chí, Lực lượng Dân quân tại chỗ thuộc các thôn 25 người; Lực lượng TNXK các 

thôn mỗi thôn 10 đồng chí; tổ lực lượng quần chúng mỗi thôn 25 người; Lực lượng 

Dân quân cơ động xã 28 người; Lực lượng TNXK xã 14 đồng chí; Công an xã 9 đồng 

chí; cán bộ UBND xã 21 đồng chí. 

- Lực lượng tăng cường của các thôn trong xã trước tiên là các thôn lân cận khu 

vực xảy ra cháy rừng (Lực lượng huy động cụ thể tùy thuộc phạm vi và mức độ cháy 

xảy ra, Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN xã quyết định điều động lực lương, 

phương tiên tham gia ứng phó). 

* Phương tiện: Cơ động bằng xe máy, ô tô và phương tiện khác của các cá nhân. 

* Dụng cụ: Khi được điều động tham gia chữa cháy rừng mỗi người mang theo 

01 dụng cụ chữa cháy như: Dao phát, bàn dập lửa, cuốc, xẻng...  

c. Biện pháp xử lý: 

- Khi phát hiện địa điểm cháy rừng trưởng thôn tổ chức lực lượng tại chỗ, Dân 

quân, Công an, tổ đội BVR, PCCCR dập tắt, phát quang phía trước ngọn lửa không 
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cho cháy lan, báo cáo kịp thời trưởng ban PCTT xã xin chi viện lực lượng, phương 

tiện, không cho đám cháy lan rộng. 

- Chỉ huy khu vực cháy do Đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ huy trực tiếp. 

* Bảo đảm thông tin liên lạc: 

- Bảo đảm thông báo, báo động bằng loa truyền thanh, kẻng, trống. 

+ Báo động, hiệu lệnh trống, kẻng, kết hợp loa truyền thanh của thôn, xã. 

- Bảo đảm cho chỉ huy, chỉ đạo. 

+ Chỉ huy: loa cầm tay chỉ huy trực tiếp. 

+ Chỉ đạo: Loa cầm tay điều hành các hướng. 

* Bảo đảm tuần tra canh gác: 

- Kiểm lâm địa bàn phối hợp lực lượng Quân sự, Công an của xã tổ chức tuần 

tra, phát hiện, kịp thời thông báo, báo động theo quy định. 

* Bảo đảm cơ động: xe ô tô, xe máy và phương tiện khác 

* Bảo đảm hậu cần: 

- Khi xảy ra cháy rừng, nếu quy mô và cường độ đám cháy ở cấp thôn, xã 

khống chế, dập tắt được thì xã phải chi từ nguồn quỹ bảo vệ và phát triển rừng, 

PCCCR của xã để phục vụ cho việc chữa cháy; bao gồm chi nước uống, hỗ trợ cho 

người tham gia chữa cháy. 

- Nếu đám cháy vượt quá khả năng chữa cháy của xã, phải huy động lực lượng 

của các xã lân cận và của huyện thì kinh phí chữa cháy rừng được thực hiện theo quy 

định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. 

e. Thời gian thực hiện triển khai phương án:  

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2023.  

- Thời gian phê duyệt: Quý I năm 2023.  

- Thời gian làm kế hoạch: Quý I năm 2023.  

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

4. Tình huống Dịch bệnh gia súc gia cầm bùng phát. 

a. Mục đích, yêu cầu: 

- Mục đích: 

Chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

Xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Yêu cầu: 



22 

 

 

 

Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân tự giác phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 

Thực hiện đồng bộ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn theo kế 

hoạch của UBND huyện đảm bảo yêu cầu đề ra. 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh thú y trong chăn nuôi; tiêu độc khử trùng đảm 

bảo yêu cầu và thời gian theo kế hoạch đề ra. 

Phát hiện sớm, khai báo kịp thời với cơ quan chức năng và không dấu dịch. 

b. Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 

c. Đối tượng thực hiện: Thực hiện tiêm phòng đối với gia súc, gia cầm theo kế 

hoạch của UBND huyện, vệ sinh cơ giới và tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại chăn 

nuôi, dụng cụ chăn nuôi, tiêu hủy khi có gia súc, gia cầm ốm, chết do dịch bệnh. 

d. Tổ chức thực hiện: 

- Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm của xã do Chủ tịch UBND xã, làm trưởng ban, tổ chức thực hiện tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 theo kế hoạch của huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân qua hệ thống truyền thanh, 

các hội nghị mở rộng để nhân dân tự giác thực hiện phòng chống dịch bệnh cho gia 

súc, gia cầm. Phổ biến nội dung luật thú y và các quy định xử phạt hành chính trong 

lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi. 

- Chỉ đạo cán bộ thú y thực hiện triệt để công tác kiểm soát giết mổ đảm bảo an 

toàn cho người sử dụng thực phẩm và an toàn dịch bệnh. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra báo cáo ngay cho trạm thú y huyện, phòng Nông 

nghiệp & PTNT, UBND huyện để chỉ đạo thực hiện dập tắt dịch không để dịch bệnh 

và lay lan ra diện rộng.  

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh GSGC xã: thực hiện nhiệm vụ theo phân 

công của trưởng ban chỉ đạo, trực tiếp đến cơ sở được phân công chỉ đạo tiêm phòng 

gia súc, gia cầm và phòng chống dịch gia súc, gia cầm. 

- Cán bộ thú y: Chủ động nhận vắc xin, vật tư và hóa chất đảm bảo đủ số lượng 

và chất lượng phục vụ tiêm phòng, VSTĐKT năm 2023 và tham mưu cho UBND xã 

thực hiện phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đạt hiệu quả. 

- Đài truyền thanh xã: Thường xuyên đưa tin về công tác phòng chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm, phối hợp trạm thú y, thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới nhân 

dân về hiệu quả của việc tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Đề nghị UBMT tổ quốc và các đoàn thể 

phối hợp chỉ đạo các đoàn thể cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn 
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viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm. 

- Ban Nông nghiệp: là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, chủ động tham 

mưu công tác triển khai, thực hiện phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa 

bàn xã. Phối hợp với các thôn giao chỉ tiêu tiêm phòng cho từng loại gia súc, tổng 

hợp, thông báo về tiến độ, kết quả tiêm phòng và báo cáo Thường trực Đảng ủy, 

HĐND và UBND xã, tham mưu biện pháp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm năm 2022 đạt kết qủa cao. 

5. Tình huống Dịch bệnh Trên ngƣời bùng phát. 

a. Mục đích, yêu cầu: 

- Mục đích: 

Chủ động phòng chống dịch bệnh trên người. 

Xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Yêu cầu: 

Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để nhân dân tự giác phòng 

chống dịch. 

Thực hiện đồng bộ các quy định của nhà nước trong phòng chống dịch bệnh. 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; tiêu độc khử trùng 

đảm bảo yêu cầu và thời gian theo kế hoạch đề ra. 

Phát hiện sớm, khai báo kịp thời với cơ quan chức năng và không dấu dịch. 

b. Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 

c. Đối tượng thực hiện: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã. Chủ động khai báo y 

tế khi phát hiện các triệu chứng của dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế, chấp hành 

các quy định trong phòng, chống dịch bệnh. 

d. Tổ chức thực hiện: 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên người của xã do Chủ tịch 

UBND xã, làm trưởng ban, tổ chức thực hiện theo kế hoạch của huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân qua hệ thống truyền thanh, 

các hội nghị mở rộng để nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm y tế xã triển khai các biện pháp đồng bộ theo hướng dẫn 

khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra báo cáo ngay cho Trung tâm y tế huyện, UBND 

huyện để chỉ đạo thực hiện khoanh vùng, dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện 

rộng.  
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- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người xã: thực hiện nhiệm vụ theo phân 

công của trưởng ban chỉ đạo, trực tiếp đến cơ sở được phân công chỉ đạo chỏ đạo phòng 

chống dịch bệnh và tổng hợp báo cáo UBND xã và cấp trên theo quy định. 

- Trạm y tế xã: Chủ động chuẩn bị các loại trang thiết bị y tế trong phòng chống 

dịch bệnh trên người. 

- Đài truyền thanh xã: Thường xuyên đưa tin về công tác phòng chống dịch 

bệnh trên người, thực hiện tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân về vệ sinh môi trường, 

vệ sinh cá nhân; tiêu độc khử trùng đảm bảo yêu cầu và thời gian theo kế hoạch đề ra. 

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Đề nghị UBMT tổ quốc và các đoàn thể 

phối hợp chỉ đạo các đoàn thể cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

trên người. 

 (Phần phương án phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình các hồ đập 

có phương án chi tiết từng công trình kèm theo)  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước, của nhân dân. Xác định 

nhiệm vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên. Huy động sức 

mạnh toàn dân, sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chủ động 

phòng tránh, ứng phó kịp thời. khắc phục khẩn trương và hiệu quả, đây là trách nhiệm 

của mọi cấp, mọi ngành, người. trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các tổ 

chức, chủ tịch UBND xã. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 

đạt hiệu quả chủ tịch UBND xã yêu cầu: 

1. Đối với các thôn: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, sẵn sàng nhận 

nhiệm vụ theo lệnh của Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ huy PCTT-TKCN. Trực tiếp chỉ 

đạo các lực lượng, ban thôn làm tốt công tác tổ chức phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau khi 

thiên tai, tai nạn xảy ra. Thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, phương 

tiện, đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết trong 

mùa mưa bão. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, căn cứ vào phương án phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn đã được phê duyệt, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã chủ 

động thực hiện kế hoạch ứng phó, khắc phục thảm họa, thiên tai, tai nạn, sự cố và tìm 

kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm chế độ trực, tuần tra, thông tin giữa ban thôn và 

UBND xã sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND xã và Ban chỉ 

huy PCTT-TKCN xã. 
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2. UBND xã: 

Tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê thôn, hộ đang sinh sống ở các khu vực dễ 

bị ảnh hưởng thiên tai …, để xây dựng kế hoạch, phương án phòng, tránh, khắc phục 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp. Triển khai cắm biển cảnh báo 

hoặc tuyên truyền cho nhân dân biết các khu vực nguy hiểm, chỉ đạo các thôn nằm 

trong khu vực trọng điểm, có kế hoạch di dời trong nội bộ thôn, hộ dân đang sinh 

sống ở những nới có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn; 

thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị, dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và 

các nhu yếu phẩm cần thiết (nhất là lực lượng, phương tiện tại chỗ); Rà soát thống kê 

các trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc … đối với người, phương tiện hoạt động 

trên sông; các khu vực dân cư có nguy cơ cao về ảnh hưởng thiên tai để xây dựng kế 

hoạch, phương án phòng tránh, khắc phục thiên tai, tai nạn, sự cố phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn sát đúng thực tế và làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. 

- Đối với ban chỉ huy phòng chống thiên tai TKCN xã: Tổ chức rút kinh 

nghiệm trong chỉ đạo PCTT-TKCN năm 2022 và những năm trước từ đó bổ sung 

hoàn thiện phương án PCTT-TKCN năm 2023 để có biện pháp xử lý phù hợp sát 

đúng với điều kiện của xã. 

- Kiện toàn lại Ban chỉ huy PCTT-TKCN năm 2023 theo quy định. Phân công 

cụ thể từng thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã chỉ đạo đến từng thôn gắn trách 

nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân trước công việc được giao. 

- Chủ động thực hiện phương án PCTT-TKCN đã được duyệt thực hiện tốt 

phương châm 4 tại chỗ giao chỉ tiêu lực lượng phương tiện vật tư, hậu cần cho các 

đơn vị. rà soát lại những thôn hay có nguy cơ lũ, ngập lụt. lập danh sách số hộ, khẩu 

khả năng bị ảnh hưởng 

- Trách nhiệm của các ban, ngành. 

+ Ban nông nghiệp: 

Là cơ quan thường trực cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã tham mưu toàn bộ 

văn bản về đảm bảo phòng chống thiên tai trong địa bàn xã. 

Theo dõi thời tiết nắm bắt tình hình tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN 

kiểm tra công tác chuẩn bị của các thôn, hợp tác xã dịch vụ. Tổng hợp tình hình báo 

cáo Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện theo quy định 

Khi xảy ra thiên tai trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã phân 

công lực lượng phương tiện để ứng phó kịp thời, đồng thời làm tốt công tác cập nhật 

báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại để báo cáo các cấp theo quy định. 

+ Ban văn hóa. 

Cập nhật thông tin dự báo thời tiết và diễn biến của thiên tai để chuyển tải đến 

người dân biết có biện pháp phòng tránh kịp thời. 
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+ Trạm y tế xã. 

Thành lập tổ cơ động sẵn sàng cấp cứu cơ động khi cần thiết có mặt ngay tại 

đơn vị bị nạn để ứng cứu kịp thời. 

Chuẩn bị đầy đủ thuốc men phục vụ công tác chăm sóc ban đầu cho nhân dân 

và xử lý tốt môi trường, nguồn nước. 

+ Ban chỉ huy quân sự xã. 

Phối hợp với Công an xã bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng cơ động làm 

nhiệm vụ ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống thiên tai xảy ra. Đảm bảo an ninh 

chính trị trật tự xã hội tại địa phương. Điều động lực lượng dân quân làm nhiệm vụ 

khi có yêu cầu tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra. 

+ Công an xã. 

Điều động lực lượng ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra theo lệnh của 

Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã. 

Đảm bảo an toàn giao thông ở các khu vực xảy ra thiên tai và đảm bảo giữ vững 

an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của nhà nước, doanh nghiệp. 

VII. CHẾ ĐỘ TRỰC VÀ BÁO CÁO. 

- Vị trí trực chỉ huy trung tâm Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã: 

UBND xã Cẩm Yên, điện thoại:  

Trưởng ban (Chủ tịch UBND xã) điện thoại: 0888 040 678 

Phó ban thường trực (Phó Chủ tịch UBND xã) điện thoại: 0843 453 666  

Phó ban (Chỉ huy trưởng Quân sự xã) điện thoại: 0386174757 

- Vị trí chỉ huy khi có tình huống: Tại nhà văn hóa các thôn nơi xảy ra vụ việc. 

- Thống nhất chỉ huy: Dưới sự chỉ đạo, chỉ huy, điều hành chung của Chủ tịch 

UBND xã, căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất, quy mô và phạm vi thiên tai, dịch 

bệnh, để tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, cụ thể khi xảy ra các 

thảm họa thiên tai. 

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã duy trì trực ban thường xuyên nắm bắt tình hình 

diễn biến của các tình huống thiên tai, báo cáo thường trực Đảng ủy để có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

- Đối với các ban thôn: Sau khi có thiên tai xảy ra tổ chức thành lập đoàn kiểm 

tra tình hình thiệt hại của nhân dân và không quá 20 giờ phải báo cáo bằng văn bản 

thật chi tiết, cụ thể, chính xác về tình trạng thiệt hại và biện pháp xử lý hậu quả, các 

báo cáo phải trung thành, chính xác và phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

và BCH PCTT&TKCN xã. 

VIII. CHẾ ĐỘ KIỂM TRA 
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1. Chế độ kiểm tra. 

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã, tổ chức kiểm tra thường xuyên 

các thôn, cơ quan, đơn vị trong xã về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2022. 

- Cương quyết xử lý theo Luật phòng, chống thiên tai đối với đơn vị hoặc cá 

nhân không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc về chuẩn bị vật tư, phương 

tiện theo phương châm 4 tại chỗ của các đơn vị phục vụ cho công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Trách nhiệm cá nhân: 

- Không tổ chức thường trực thường xuyên tại thôn, cơ quan, đơn vị trong 

khung thời gian theo quy định. 

- Không trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, không huy động được lực lượng, 

không huy động được vật tư thiết bị để xử lý tình huống khi sự cố thiên tai xảy ra. 

- Không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc Quyết định của người có 

thẩm quyền. Không báo cáo thông tin kịp thời hoặc báo cáo thiếu chính xác, ảnh 

hưởng đến công tác chỉ đạo thực hiện phương án phong chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. 

3. Thời gian thực hiện: 

Thời gian hoàn thành phương án: 25/02/2023 

Thời gian phê duyệt phương án: 26/02/2023 

Thời gian thực hiện phương án: 28/02/2023 

Chủ tịch UBND xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, 

đề nghị các Ban thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng Công an, Ban chỉ 

huy Quân sự xã tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2023./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ PCTT&TKCN huyện; 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Các thôn, cơ quan, đơn vị trong xã; 

- Thành viên BCĐ PCTT&TKCN xã; 

- Lưu VP, BCH PCTT xã. 

T.M. BAN CHỈ ĐẠO PCTT&TKCN XÃ 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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UBND XÃ CẨM YÊN 

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 

VẬT TƢ, VẬT LIỆU, PHƢƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /3/2023 của UBND xã Cẩm Yên) 

 

T

T 
Đơn vị 

Vật tư Phương tiện Lực lượng 

Đá 

hộc 

(m
3
) 

Đá 

1x2 

(m
3
) 

Cát 

(m
3

) 

Cọc 

tre 

(cái) 

Luồn

g 

(cây) 

Bạt 

(m
2
) 

Dây 

PVC 

(kg) 

Ô tô 

(xe) 

Đầu 

dọc 

(xe) 

Xuồng 

máy 

(cái) 

Bè, 

mảng 

(cái) 

xe 

trâu 

(cái

) 

LL  

cơ động 

(người) 

LL 

tại chổ 

(người) 

1 Thôn Yên Ruộng 2 2 2 180 20 20 8 2 3  2 5  25 

2 Thôn Yên Duyệt 2 2 2 150 20 20 8 3 3 4 2 5  25 

3 Thôn Ngọc Vóc 2 2 2 200 40 20 12 2 4  4 5  25 

4 Thôn Trâm Lụt  2 2 2 200 40 20 12 2 4  4 5  25 

5 HTX DV 20 10 20   60 6       5 

6 BCH Quân sự xã             28  

Tổng cộng 28 18 28 730 120 140 46 9 14 4 12 20 28 105 

             

Ghi chú: Riêng trạm y tế xã bố trí lực lượng Bác sỹ,y tá,… và đảm bảo cơ số thuốc đẻ sơ cấp cứu cho người bị thương 

     UBND xã bố trí nhà bạt đảm bảo đủ số lượng, diện tích khi tổ chức di dân 
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DỤNG CỤ CẦM TAY PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT&TKCN NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /3/2023 của UBND xã Cẩm Yên) 

 

 

TT Đơn vị 

Bao 

tải 

(cái) 

Dây 

kéo 

(30m/

cái) 

Phên 

nứa 

(cái) 

Rọ 

sắt 

(cái) 

Xà 

ben

g 

(cái) 

Cuốc 

(cái) 

Xẻng 

(cái) 

Đèn pin 

(cái) 

Áo 

mưa 

(bộ) 

Thún

g 

(cái) 

Quang 

gánh 

(bộ) 

1 Thôn Yên Ruộng 100 3   5 10 10 10 20 20 20 

2 Thôn Yên Duyệt 100 2   5 10 10 10 20 20 20 

3 Thôn Ngọc Vóc 200 5   10 20 20 20 40 40 40 

4 Thôn Trâm Lụt  200 5   10 20 20 20 40 40 40 

5 HTX DV 50 2   1 2 2 5 10   

6 BCH Quân sự xã 100 5   1 10 10 20 20   

Tổng cộng: 750 22 0 0 32 72 72 85 150 120 120 
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